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I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Điều kiện tự nhiên  

1.4.1.1. Vị trí địa lý: 

Thành phố Uông Bí nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Ninh cách các trung tâm 

kinh tế lớn như: thành phố Hạ Long 45 km, cách Hà Nội 120 km và cách Hải Phòng 30 

km. Diện tích tự nhiên là 256,30 km2 chiếm 4,03% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 

Quảng Ninh. Vị trí địa lý của Uông Bí nằm trong khoảng từ 21000’ đến 21010’ Vĩ độ 

Bắc và từ 106040’đến 106052’ Kinh độ Đông: 

- Phía Bắc giáp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang. 

- Phía Nam giáp huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên.  

- Phía Đông giáp thành phố Hạ Long. 

- Phía Tây giáp thị xã Đông Triều.  

Uông Bí nằm trên đới chứa than của tỉnh Quảng Ninh với trữ lượng tương đối lớn 

và chất lượng tốt, ngoài ra, còn có khoáng sản sét, đá vôi. Thành phố có nhiều cảnh quan 

đẹp, nhiều di tích lịch sử tâm linh (di tích Yên Tử) và gần các cảng biển, cảng sông. Như 

vậy, với lợi thế về tài nguyên cũng như lợi thế vị trí đã giúp thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế và tạo cho Uông Bí một vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội, thu 

hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; đưa Uông Bí trở thành một trong những địa 

bàn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tuy 

nhiên chính lợi thế về vị trí và tài nguyên đã góp phần gây nên nhiều vấn đề môi trường 

như: suy giảm đa dạng sinh học; hiện tượng xói mòn, rửa trôi; chất thải, nước thải, khí 

thải từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, du lịch;...
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Hình 1.2. Bản đồ hành chính thành phố Uông Bí (Nguồn: quangninh.gov) 

Tỉnh Bắc Giang 

TX. Đông Triều 

TP. Hải Phòng 

TX. Quảng Yên 

TP. Hạ Long 
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1.4.1.2. Địa hình, địa mạo 

Thành phố Uông Bí nằm trong vòng cung Đông Triều - Móng Cái chạy dài theo 

hướng Tây - Đông. Kiến tạo địa hình khá đa dạng, từ núi trung bình, núi thấp, đồi, thung 

lũng, đồng bằng, ven biển,.. và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc cao nhất 

là dãy núi Yên Tử, có đỉnh 1.068m; núi Bảo Đài cao 875m; Phía Nam được giới hạn bởi 

sông Đá Bạc và thấp nhất là vùng bãi bồi, trũng ngập nước ven sông. Địa hình Uông Bí 

được phân tách thành 3 vùng: 

- Địa hình vùng núi: Chiếm 63,04% tổng diện tích tự nhiên của Thành phố, bao 

gồm các xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh và phần diện tích nằm ở phía Bắc 

đường 18A thuộc các phường Phương Đông, Nam Khê, Bắc Sơn, Thanh Sơn, Quang 

Trung và Trưng Vương.  

- Địa hình vùng thung lũng: Nằm giữa dãy núi cao phía Bắc và dãy núi thấp ở phía 

Nam chạy dọc theo đường 18B từ Nam Mẫu đến Vàng Danh thuộc xã Thượng Yên 

Công và phường Vàng Danh có diện tích nhỏ, chiếm 1,20% tổng diện tích tự nhiên toàn 

Thành phố. Phía đầu nguồn một số thung lũng lại đang là nơi đổ đất đá và chất thải của 

hoạt động khai thác than, đây là nguy cơ xuất hiện lũ bùn đá, gây tắc ngẽn dòng chảy và 

gây ô nhiễm nguồn nước tưới cho nông nghiệp (khai thác than tại mỏ Uông Thượng - 

Đồng Vông đã ảnh hưởng đến thung lũng nơi có suối Uông Thượng Đông và Uông 

Thượng Tây). 

- Địa hình vùng trũng thấp: Là vùng bãi bồi, vùng trũng tập trung chủ yếu ở vùng 

ven sông Đá Bạc - bãi tích tụ sông Triều (phía Nam đường 18A). Tổng diện tích vùng 

ven sông là 9.165 ha chiếm 35,76% diện tích tự nhiên Thành phố, và có trên 1.000 ha 

có khả năng nuôi trồng thủy sản và phân bố ở vùng ven sông Đá Bạc thuộc các xã, 

phường nằm phía Nam đường 18A như: Phương Nam, Phương Đông, Nam Khê, Quang 

Trung, Trưng Vương, Điền Công và Yên Thanh. Hiện có một số lạch triều đang ngày 

càng bị bồi lấp. 

1.4.1.3. Khí hậu 

Do vị trí địa lý và địa hình nằm trong cánh cung Đông Triều - Móng Cái đã tạo 

cho Uông Bí một chế độ khí hậu đa dạng, phức tạp vừa mang tính chất khí hậu miền núi 

vừa mang tính chất khí hậu miền duyên hải.  

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 2012 là 23,90C. Mùa hè nhiệt độ trung bình 

22 - 300C, cao nhất 34 - 360C. Mùa đông nhiệt độ trung bình 17 - 200C, thấp nhất 10 - 
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120C. Số giờ nắng trung bình mùa hè 6 - 7 giờ/ngày, mùa đông 3 - 4 giờ/ngày, trung 

bình số ngày nắng trong tháng là 24 ngày. Tổng số giờ nắng trung bình năm 1.717 giờ. 

- Chế độ mưa: Tổng lượng mưa trung bình năm 2012 là 2147,7mm, tập trung vào 

các tháng 6,7,8 chiếm tới 60% lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 

7 (346,3 mm) ; tháng 11 có lượng mưa nhỏ nhất 29,2 mm. Lượng mưa trung bình các 

tháng trong năm là 133,3 mm. Số ngày có mưa trung bình năm là 153 ngày. Một vấn đề 

cần lưu ý là tại tháng có lượng mưa cao nhất (tháng 7) cũng thường là tháng có hiện 

tượng bão lụt, cùng với mưa lũ từ thượng nguồn đổ về qua sông Đá Bạc và 4  hệ thống 

lạch triều lớn đã ảnh hưởng trầm trọng đến nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản.  

Với chế độ mưa tập trung và phân hoá theo mùa, cùng với các tác nhân khác (hoạt 

động công nghiệp, chặt phá rừng...) đã chi phối mạnh nền sản xuất nông nghiệp của 

Thành phố cũng như ảnh hưởng rõ rệt đến môi trường và đời sống của nhân dân. 

Bảng 1.2. Một số yếu tố khí hậu của thành phố Uông Bí từ năm 2015-2018 

Năm Tổng mưa (mm) Nhiệt độ TB(max) Nhiệt độ TB(min) Nhiệt độ TB 

2015 910,7 28,1 21,6 24,2 

2016 1736,1 27,5 21,8 24,2 

2017 1794,7 26,5 20,3 22,9 

2018 2147,7 27,2 21,7 23,9 

  Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Uông Bí (2015-2018)  

- Chế độ gió: Có hai hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam thổi vào mùa hè 

và hướng Đông Bắc vào mùa đông. Trong các tháng mùa hè thường chịu ảnh hưởng của 

mưa bão với sức gió và lượng mưa lớn.  

- Độ ẩm không khí: Thành phố Uông Bí cách biển 15-20km theo đường chim bay, 

nên độ ẩm không khí trung bình năm là 81%, cao nhất 89,3%, thấp nhất 50,8%. Tháng 

có độ ẩm cao nhất là tháng 3, có độ ẩm trung bình là 84,8%, thấp nhất là tháng 11, có 

độ ẩm trung bình là 76,5%.  

Nhìn chung khí hậu Uông Bí chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu Đông Bắc bộ nên 

tương đối thuận lợi để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên với lượng mưa 

bão tập trung, địa hình dốc là những nguyên nhân chính gây nên xói mòn, úng lụt,  ảnh 

hưởng xấu đến sản xuất nông - lâm nghiệp, gây suy thoái đất, suy giảm đa dạng sinh 

học,...  và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Thành phố. 
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Vào mùa hè, nền nhiệt độ lớn, độ ẩm cao dẫn đến hiện tượng bốc hơi mạnh, khi 

gió Đông Nam thổi sẽ làm thông thoáng bầu không khí. Nhưng hoạt động mạnh mẽ của 

gió Đông Nam cũng khiến cho các chất ô nhiễm (bụi than,..) từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp (than, điện,...) theo gió phân tán ra xung quanh gây ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, vật nuôi và cây trồng. 

1.4.1.4. Thủy hải văn 

Uông Bí chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ nhật triều vịnh Bắc Bộ, biên độ dao động 

thuỷ triều trung bình 0,6m. Hệ thống sông suối của Thành phố phần lớn là các sông nhỏ, 

diện tích lưu vực hẹp, nguồn nước và lưu lượng không lớn.  

Sông lớn nhất thành phố là sông Đá Bạc, đoạn chảy qua thành phố (thuộc địa phận 

phường Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung và Điền Công) có chiều 

dài 12 km, rộng trung bình 400 m, độ sâu lúc thủy triều lên đảm bảo cho tàu 5.000 tấn 

và xà lan 400 - 500 tấn ra vào cảng (cảng Bạch Thái Bưởi, cảng Điền Công), là đường 

thủy liên tỉnh, tàu bè và thuyền lớn có thể đi lại vận chuyển vật tư, hàng hóa đi Hải 

Dương, Hải Phòng, các địa phương khác và ngược lại. 

Sông Uông được tiếp nối từ sông Vàng Danh, kết thúc ở phần đất phường Quang 

Trung, là ranh giới giữa vùng nước ngọt và nước mặn, có đập tràn để lấy nước làm mát 

nhà máy điện Uông Bí. Sông Sinh bắt nguồn từ vùng núi phía Tây Bắc Uông Bí chảy qua 

trung tâm Thành phố (giữa phường Yên Thanh, Thanh Sơn và phường Quang Trung), cắt 

trục đường 18A với chiều dài 15 km, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Các sông 

đều xuất phát từ các dãy núi cao chảy qua thành phố đổ vào sông Đá Bạc. 

Ngoài hệ thống sông suối, Uông Bí còn có hệ thống hồ ao, đáng chú ý là hồ Yên 

Trung rộng 50 ha, hồ Tân Lập 16 ha, hai hồ lớn này có khả năng cung cấp nước cho sản 

xuất, và có thể tổ chức thành những điểm nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho khách du lịch. 

Tuy nhiên khả năng cung cấp nước của các hồ này cũng rất hạn chế đặc biệt về mùa 

khô, vì vậy còn phải đưa nước từ hồ Yên Lập của Hạ Long về. 

Hoạt động khai thác mỏ kết hợp với địa hình dốc của Uông Bí đã làm đổi hướng 

dòng chảy của các mạch nước ngầm, cùng với sự thiếu hụt chung của nguồn nước mặt 

thì nguồn nước ngầm ở đây cũng đã bị hạn chế, và bị thay đổi về chất lượng. 

Nhìn chung nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và nông 

nghiệp ở Uông Bí đang bị thiếu hụt, và có dấu hiệu ô nhiễm do hiện tượng phá rừng, 

khai thác than, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt,... 
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II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Môi trường nước mặt của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tập trung chủ 

yếu vào những thủy vực lớn trên địa bàn huyện như: Sông Uông, sông Sinh, sông 

Vàng Danh, sông Sến, suối Khe Giang. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Các sông chính trên địa bàn thành phố Uông Bí: sông 

Uông, sông Sinh, sông Vàng Danh, sông Sến, suối Khe Giang. 

- Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp được sử dụng trong đề tài là giai đoạn 2015 

- 2019. 

- Phạm vi về nội dung: Đề tài đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt và đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt.trên địa bàn 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

2.3. Nội dung nghiên cứu: 

a. Khái quát về tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Uông Bí 

- Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của thành phố Uông Bí 

- Khái quát về đặc điểm tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Uông Bí: tập 

trung vào hệ thống các sông chính trên địa bàn Thành phố 

b. Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt tại các sông của thành phố Uông Bí từ 

năm 2015-2019 

c. Ứng dụng phương pháp sử dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) trong đánh giá 

chất lượng nước mặt tại các sông của thành phố Uông Bí. 

d. Nguyên nhân gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện 

chất lượng môi trường nước mặt.. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu: 

2.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

- Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh. 

- Thông tin trên sách, báo, tạp chí, tài liệu mạng, công trình nghiên cứu khoa học 

có liên quan. 

- Thu thập kết quả quan tắc môi trường định kỳ Thành phố Uông Bí từ năm 2015-
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2019. 

2.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa 

Đề tài tiến hành khảo sát trực tiếp thực địa: 

- Tình hình sử dụng nước tại các sông, hồ, đầm, kênh mương trên địa bàn Thành phố. 

- Xác định số lượng các điểm xả có khả năng gây ô nhiễm cao từ các lĩnh vực nông 

nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt... ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt. 

2.4.3. Phương pháp so sánh:  

Các kết quả nghiên cứu được so sánh với QCVN 08-MT2015/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt Cột A2 và B1 

2.4.4. Tính toán chỉ số WQI 

Ứng dụng chỉ số VN_WQI theo Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 

do Tổng cục Môi trường ban hành để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa 

bàn thành phố Uông Bí. 

- VN_WQI được tính toán riêng cho dữ liệu của từng điểm quan trắc. 

- WQISI được tính toán cho mỗi thông số quan trắc, từ giá trị WQISI tính toán giá 

trị WQI cuối cùng. 

- Các thông số được sử dụng để tính VN_WQI được chia thành 05 nhóm thông 

số, bao gồm các thông số sau đây: 

+ Nhóm I : thông số pH 

+ Nhóm II (nhóm thông số thuốc bảo vệ thực vật): bao gồm các thông số Aldrin, 

BHC, Dieldrin, DDTs (p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE), Heptachlor & 

Heptachlorepoxide. 

+ Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng): bao gồm các thông số As, Cd, Pb, 

Cr6+, Cu, Zn, Hg. 

+ Nhóm IV (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng): bao gồm các thông số DO, 

BOD5, COD, TOC, N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4 

+ Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): bao gồm các thông số Coliform, E.coli. 

- Số liệu để tính toán VN_WQI phải bao gồm tối thiểu 03/05 nhóm thông số, trong 

đó bắt buộc phải có nhóm IV. Trong nhóm IV có tối thiểu 03 thông số được sử dụng 
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để tính toán. Trường hợp thuỷ vực chịu tác động của các nguồn ô nhiễm đặc thù bắt 

buộc phải lưạ chọn nhóm thông số đặc trưng tương ứng để tính toán (thuỷ vực chịu tác 

động của ô nhiễm thuốc BVTV bắt buộc phải có nhóm II, thuỷ vực chịu tác động của 

kim loại nặng bắt buộc phải có nhóm III). 

 Luận văn tiến hành tập trung đánh giá 04 nhóm thông số: Nhóm I, nhóm III, nhóm 

IV và nhóm V. Trong các nhóm sẽ đánh giá 1 số các thông số tiêu biểu. 

a. Tính toán WQI thông số (WQISI) 

* Đối với các thông số As, Cd, Pb, Hg, BOD5, COD, Coliform tính toán theo 

công thức như sau: 

 

Trong đó: 

BPi: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong 

Bảng 1 tương ứng với mức i 

BPi+1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong 

Bảng 1 tương ứng với mức i+1 

qi: Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi qi+1: Giá trị 

WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1 Cp: Giá trị của thông số quan 

trắc được đưa vào tính toán. 

Bảng 2.1. Quy định các giá trị qi, BPi cho các thông số nhóm IV và V 

 

i 

 

qi 

 Giá trị BPi quy định đối với từng thông số 

BOD5 COD TOC 
N- 

NH4 

N- 

NO3 
N-NO2 P-PO4 Coliform E.coli 

 mg/L MPN/100 mL 

1. 100 ≤4 ≤10 ≤4 <0,3 ≤2 ≤0,05 ≤0,1 ≤2.500 ≤20 

2. 75 6 15 6 0,3 5 - 0,2 5.000 50 

3. 50 15 30 15 0,6 10 - 0,3 7.500 100 

4. 25 25 50 25 0,9 15 - 0,5 10.000 200 

5. 10 ≥50 ≥150 ≥50 ≥5 >15 >0,05 ≥4 >10.000 >20

0 
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Bảng 2.2. Quy định các giá trị qi, BPi cho các thông số kim loại nặng (nhóm III) 

i qi 

Giá trị BPi quy định đối với từng thông số 

As Cd Pb Cr
6+ Cu Zn Hg 

mg/L 

1. 100 ≤0,01 <0,005 <0,02 ≤0,01 ≤0,1 ≤0,5 <0,001 

2. 75 0,02 0,005 0,02 0,02 0,2 1,0 0,001 

3. 50 0,05 0,008 0,04 0,04 0,5 1,5 0,0015 

4. 25 0,1 0,01 0,05 0,05 1,0 2,0 0,002 

5. 10 >0,1 ≥0,1 ≥0,5 ≥0,1 ≥2 ≥3 ≥0,01 

Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp của thông số trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì 

xác định được WQI của thông số chính bằng giá trị qi tương ứng. 

* Đối với thông số DO (WQIDO), tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa 

Bước 1: Tính toán giá trị DO % bão hòa 

- Tính giá trị DO bão hòa: 

DObaohoa = 14,625 – 0,41022T + 0,0079910T2 – 0,000077774T3 

T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C) 

- Tính giá trị DO % bão hòa: 

 

DO%bão hòa= DOhòa tan / DObão hòa*100 

DOhòa tan: Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l) 

Bước 2: Tính giá trị WQIDO 

 

Trong đó:  

Cp: giá trị DO % bão hòa 

BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong Bảng 3. 

Bảng 2.3. Quy định các giá trị BPi và qi đối với DO% bão hòa 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BPi <20 20 50 75 88 112 125 150 200 >200 

qi 10 25 50 75 100 100 75 50 25 10 
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Nếu DO% bão hòa < 20 hoặc DO% bão hòa > 200, thì WQIDO = 10. 

Nếu 20< DO% bão hòa < 88 thì WQIDO tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 3 

Nếu 88 ≤ DO% bão hòa ≤ 112, thì WQIDO = 100. 

Nếu 112 < DO% bão hòa < 200, thì WQIDO tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 3. 

* Đối với thông số pH 

Bảng 2.4. Quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH 

i 1 2 3 4 5 6 

BPi < 5,5 5,5 6 8,5 9 > 9 

qi 10 50 100 100 50 10 

Nếu pH < 5,5 hoặc pH > 9, thì WQIpH = 10. 

Nếu 5,5 < pH < 6, thì WQIpH tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 4.  

Nếu 6 ≤ pH ≤ 8,5, thì WQIpH bằng 100. 

Nếu 8,5 < pH < 9, thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 4. 

b. Tính toán WQI 

Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, tính toán WQI cuối cùng 

được áp dụng theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

WQII: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm I 

 WQIII: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm II  

WQIIII: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm III 

 WQIIV: Kết quả tính toán đối với các thông số nhóm IV  

WQIV: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm V 

Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên. 

Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với 

biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, 

cụ thể như sau:   
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Bảng 2.5. Các mức đánh giá chất lượng nước 

Giá trị WQI Chất lượng nước Màu sắc Mã màu RBG 

91 – 100 Rất tốt Xanh nước biển 51;52;255 

76 - 90 Tốt Xanh lá cây 0;228;0 

51 - 75 Trung bình Vàng 255;255;0 

26 – 50 Xấu Da cam 255;126;0 

10-25 Kém  Đỏ 255;0;0 

<10 Ô nhiễm rất nặng Nâu 126;0;35 
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 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Uông Bí. 

Để đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt thành phố Uông Bí được tập trung 

đánh giá tại các thủy vực sau: sông Sinh, sông Uông, sông Sến, sông Vàng Danh và suối 

Khe Giang với 04 nhóm thông số: 

+ Nhóm I : thông số pH 

+ Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng): bao gồm các thông số As, Cd, Pb, Hg. 

+ Nhóm IV (nhóm thông số hữu cơ): bao gồm các thông số DO, BOD5, COD. 

+ Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): bao gồm thông số Coliform. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng nước mặt  

Cột A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ 

xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2 

Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc mục đích sử dụng như loại B2. 

 Vị trí và kí hiệu các mẫu nước mặt được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.1 : Vị trí và kí hiệu mẫu nước mặt tại Thành phố Uông Bí 

STT Vị trí các mẫu nước mặt tại Thành phố Uông Bí Kí hiệu 

1 Sông Sinh- đoạn chảy qua tổ 4, khu 2 phường Thanh Sơn SSI 

2 Sông Sến- đoạn chảy qua khu cầu Sến, phường Phương Đông SSE 

3 Sông Vàng Danh- đoạn chảy qua cầu Lán Tháp SVD 

4 Sông Uông- đoạn cầu Uông Bí SU 

5 Suối Khe Giang tại thôn Khe Giang xã Thượng Yên Công - 

cách bãi rác khoảng 200m về phía Đông Nam 

SKG 

 Sơ đồ vị trí các điểm quan trắc nước mặt của thành phố Uông Bí từ các năm 2015-

2019 như sau: 



16 
 

 

 Hình 3.1: Sơ đồ vị trí các điểm quan trắc nước mặt tại thành phố Uông Bí năm 2015-2019. 



17 
 

Kết quả quan trắc nước mặt từ các năm 2015-2019 như sau: 

3.1.1. Nhóm I: Giá trị pH 

 

 Hình 3.2: Diễn biến giá trị pH của các sông vào mùa mưa giai đoạn năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến giá trị pH các sông vào mùa mưa giai đoạn 201-2019 

cho thấy: 

- Giá trị pH của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy luật 

và biến đổi từ 5,07-7,43. 

- Giá trị pH của nước sông biến động không nhiều giữa các điểm. Tuy nhiên năm 

2015 sông Vàng Danh  và năm 2016 suối Khe Giang có pH thấp hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 và B1. 

- Các sông khác và các đợt quan trắc trong mùa mưa pH đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 và B1. 

 
 Hình 3.3: Diễn biến giá trị pH của các sông vào mùa khô giai đoạn năm 2015-2019 
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Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến giá trị pH các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

cho thấy: 

- Giá trị pH của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy luật 

và biến đổi từ 6,07-7,82. 

- Giá trị pH của nước sông biến động không nhiều giữa các điểm, các đợt quan trắc trong 

mùa khô và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 và B1. 

3.1.2. Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng) 

 Chì (Pb) 

 

Hình 3.4: Diễn biến hàm lượng Chì của các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-2019 

 

Hình 3.5: Diễn biến hàm lượng Chì của các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến hàm lượng Chì (Pb) của các sông vào mùa khô và mùa 

mưa giai đoạn 2015-2019 cho thấy: 

- Hàm lượng Chì (Pb) của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo 

quy luật và biến đổi từ 0,0021 – 0,0044 mg/l (mùa mưa) và 0,0021 – 0,0038 (mùa khô). 

- Hàm lượng Pb của nước sông biến động giữa các điểm, các đợt quan trắc trong 

mùa mưa và đều thấp hơn nhiều giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 
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cột A2 và B1. 

 Cadmi 

 

Hình 3.6: Diễn biến hàm lượng Cadmi của các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-2019 

 

Hình 3.7: Diễn biến hàm lượng Cadmi của các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến hàm lượng Cadmi (Cd) của các sông vào mùa khô và 

mùa mưa giai đoạn 2015-2019 cho thấy: 

- Hàm lượng Cd của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy 

luật và biến đổi từ 0,0001 – 0,0006 mg/l (mùa mưa) và 0,0002 – 0,0007 (mùa khô). 

- Hàm lượng Cd của nước sông biến động giữa các điểm, các đợt quan trắc trong mùa 

mưa và đều thấp hơn nhiều hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 và B1 
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Hình 3.8: Diễn biến hàm lượng thủy ngân của các sông vào mùa mưa giai đoạn           

năm 2015-2019 

 

Hình 3.9: Diễn biến hàm lượng thủy ngân của các sông vào mùa khô giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến hàm lượng thủy ngân (Hg) của các sông vào mùa khô 

và mùa mưa giai đoạn 2015-2019 cho thấy: 

- Hàm lượng Hg của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy 

luật và biến đổi từ 0,0002 – 0,0006 mg/l (mùa mưa) và 0,0003 – 0,0005 (mùa khô). 

- Hàm lượng Hg của nước sông biến động giữa các điểm, các đợt quan trắc trong mùa 

mưa và đều thấp hơn nhiều hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 và A2 
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 Asen (As) 

 

Hình 3.10: Diễn biến hàm lượng Asen của các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-2019 

 

Hình 3.11: Diễn biến hàm lượng Asen của các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến hàm lượng Asen (As) của các sông vào mùa khô và mùa 

mưa giai đoạn 2015-2019 cho thấy: 

- Hàm lượng As của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy 

luật và biến đổi từ 0,0021 – 0,0032 mg/l (mùa mưa) và 0,0018 – 0,0028 (mùa khô). 

- Hàm lượng As của nước sông biến động giữa các điểm, các đợt quan trắc trong mùa 

mưa và đều thấp hơn nhiều hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 và B1  

3.1.3. Nhóm IV (nhóm các thông số hữu cơ) 

 Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 
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Hình 3.12: Diễn biến nồng độ BOD5 (mg/l) của các sông vào mùa mưa giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ BOD5 các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-

2019 cho thấy nồng độ BOD5 của tất cả các sông đều cao hơn giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ BOD5 các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: sông Sến luôn có nồng độ BOD5 cao hơn giới hạn cho phép . Các sông 

còn lại tùy thuộc các năm có nồng độ thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. Cụ thể như sau: 

- Sông Sinh: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 14,2- 22,4 mg/l. Từ năm 2015-

2017 cao hơn 1,23 -1,5 lần giới hạn cho phép. Năm 2018, 2019 thấp hơn giới hạn phép. 

Trong 2 năm 2018 và 2019, thành phố đã thực hiện các biện pháp để cải tạo chất lượng 

nước sông Sinh, đặc biệt là nạo vét lòng sông vào trước mùa mưa và kiểm soát các nguồn 

thải công nghiệp. 

- Sông Sến: nồng độ BOD5 giảm từ 39,6mg/l vào năm 2015 xuống 23,2 mg/l vào 

năm 2018. Tuy nhiên đến năm 2019 lại tăng lên 31,8 mg/l. Từ năm 2015 - 2019 luôn 

cao hơn 1,5 - 2,6 lần giới hạn cho phép. 

- Sông Vàng Danh: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 10,9 – 21,5 mg/l. Năm 

2015, 2017 cao hơn 1,1 -1,4 lần giới hạn cho phép. Năm 2016, 2018-2019 thấp hơn 

giới hạn phép.  

- Sông Uông: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 12,6 – 18,5 mg/l. Từ năm 

2015-2018 luôn cao hơn 1,0-1,2 lần giới hạn cho phép. Năm 2019 nồng độ BOD giảm 
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và thấp hơn giới hạn phép nguyên nhân do thành phố đã thực hiện nạo vét lòng sông. 

- Suối Khe Giang: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 13,2- 16,7 mg/l và luôn 

thấp hơn giới hạn phép. 

 

Hình 3.13: Diễn biến nồng độ BOD5 (mg/l) của các sông vào mùa khô giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ BOD5 các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-

2019 cho thấy nồng độ BOD5 của tất cả các sông đều cao hơn giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ BOD5 các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: sông Sến, sông Sinh luôn có nồng độ BOD5 cao hơn giới hạn cho phép . 

Các sông còn lại có nồng độ thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. Cụ thể như sau: 

- Sông Sinh: nồng độ BOD5 qua các năm 2015 – 2018 dao động từ 16 – 23,7 mg/l 

và cao hơn giới hạn cho phép 1,1-2,1 lần. 

- Sông Sến: nồng độ BOD5 giảm từ 41,5 mg/l vào năm 2015 xuống 19,4 mg/l vào 

năm 2019 và luôn cao hơn 1,3 – 2,7 lần giới hạn cho phép và năm 2019 thấp hơn giới 

hạn cho phép. 

- Sông Vàng Danh: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 11,6 – 18,3 mg/l. Năm 

2015 và 2017 nồng độ BOD cao hơn 1,2- 1,3 lần giới hạn cho phép. Năm 2016, 2018-

2019 luôn thấp hơn giới hạn phép. 

- Sông Uông: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 15,6 – 21,6 mg/l và luôn 

cao hơn 1,0 - 1,4 lần giới hạn cho phép. 
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- Suối Khe Giang: nồng độ BOD5 qua các năm dao động từ 12,6- 19,4 mg/l. Năm 

2015, 2016-2017 luôn thấp hơn giới hạn phép. Năm 2016 và 2019 cao hơn 1,1 – 1,3 

lần giới hạn cho phép. 

 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

 

Hình 3.14: Diễn biến nồng độ COD (mg/l) của các sông vào mùa mưa giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ COD các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-

2019 cho thấy tất cả các sông đều cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2. 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ COD các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: 5/5 sông có nồng độ đều cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. Cụ thể như sau: 

- Sông Sinh: nồng độ COD qua các năm 2015 – 2019 dao động từ 22 – 31,5 mg/l. 

Năm 2015, 2016 nồng độ COD cao hơn giới hạn 1,1-1,2 lần giới hạn cho phép, từ năm 

2017-2019 luôn thấp hơn giới hạn phép.  

- Sông Sến: nồng độ COD qua các năm dao động từ 40 – 58,4mg/l. Từ năm 2015 -

2019 luôn cao hơn 1,3 – 2,1 lần giới hạn cho phép. 

- Sông Vàng Danh: nồng độ COD qua các năm dao động từ 17 - 36,2 mg/l. Năm 

2015, 2017 nồng độ COD cao hơn 1,2 -1,3 lần giới hạn cho phép, các năm khác thấp 

hơn giới hạn cho phép. 

- Sông Uông: nồng độ COD qua các năm dao động từ 16,9 - 36 mg/l và luôn thấp 

hơn giới hạn phép. 
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- Suối Khe Giang: nồng độ COD qua các năm dao động từ 22 - 40,4 mg/l. Năm 

2015 nồng độ COD cao hơn 1,3 lần giới hạn cho phép, các năm sau COD giảm và luôn 

thấp hơn giới hạn phép. 

 

Hình 3.15: Diễn biến nồng độ COD (mg/l) của các sông vào mùa khô giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ COD các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-

2019 cho thấy tất cả các sông đều cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2. 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ COD các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: các sông đều có nồng độ COD cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT, cột B1.Cụ thể như sau: 

- Sông Sinh: nồng độ COD qua các năm 2015 – 2019 dao động từ 24 - 40 mg/l. 

Năm 2015, 2016, 2019 nồng độ COD cao hơn 1,0 -1,3 lần giới hạn cho phép. Các năm 

khác thấp hơn giới hạn phép.  

- Sông Sến: nồng độ COD qua các năm giảm từ 60,3 vào năm 2015 xuống còn 22 

mg/l vào năm 2019. Các năm 2015- 2018 cao hơn 1,5 – 2,0 lần giới hạn cho phép và 

năm 2019 thấp hơn giới hạn. 

- Sông Vàng Danh: nồng độ COD qua các năm dao động từ 20- 23,8 mg/l và luôn 

thấp hơn giới hạn phép. Năm 2017, nồng độ COD cao hơn 1,2 lần giới hạn chp phép. 

- Sông Uông: nồng độ COD qua các năm dao động từ 23,8 - 38,4 mg/l. Năm 2015-

2016, 2019 thấp hơn giới hạn phép. Các năm còn lại cao hơn 1,1-1,2 lần giới hạn cho phép. 

- Suối Khe Giang: nồng độ COD qua các năm dao động từ 26,6 - 36 mg/l. từ năm 
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2015-2018 nồng độ COD luôn thấp hơn giới hạn phép, năm 2019 cao hơn 1,2 lần giới hạn. 

 Oxy hòa tan (DO) 

 

Hình 3.16: Diễn biến nồng độ DO (mg/l) của các sông vào mùa mưa giai đoạn           

năm 2015-2019 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ DO các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: sông Uông có nồng độ DO đạt giới hạn cho phép, các sông còn lại đều 

không đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ DO các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-

2019 cho thấy: 

- DO của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy luật và biến 

đổi từ 2,6 – 6,7 mg/l. 

- Giá trị DO của nước sông biến động không nhiều giữa các điểm các đợt quan trắc 

trong mùa mưa. Sông Uông và sông Vàng Danh đều đạt giới hạn cho phép, các sông còn 

lại đều không đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

 
Hình 3.17: Diễn biến nồng độ DO (mg/l) của các sông vào mùa khô giai đoạn           

2015-2019 
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Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ DO các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

cho thấy: sông Uông có nồng độ DO đạt giới hạn cho phép, các sông còn lại đều không 

đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2 

Dựa vào biểu đồ diễn biến nồng độ DO các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 

cho thấy: 

- DO của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo quy luật và biến 

đổi từ 2,1 – 6,5 mg/l.  

- Giá trị DO của nước sông biến động không nhiều giữa các điểm, các đợt quan trắc 

trong mùa mưa. Sông Uông đều đạt giới hạn cho phép qua các năm 2015-2019, sông Sinh 

năm 2019, sông Vàng Danh năm 2016, 2018-2019, suối Khe Giang năm 2017-2019 đều 

đạt. Sông Sinh và sông Sến đều không đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. 

3.1.4. Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): Tổng Coliform 

 

Hình 3.19: Diễn biến giá trị Coliform tổng số của các sông vào mùa mưa giai đoạn           

năm 2015-2019 

 
Hình 3.19: Diễn biến giá trị Coliform tổng số của các sông vào mùa khô giai đoạn           

năm 2015-2019 
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Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ diễn biến thông số Coliform tổng số của các sông vào mùa khô 

và mùa mưa giai đoạn 2015-2019 cho thấy: 

- Coliform tổng số của các sông suối tại thành phố Uông Bí biến đổi không theo 

quy luật và biến đổi từ 150 – 5.900 (mùa mưa) và 120 – 5.600 (mùa khô). 

- Giá trị Coliform tổng số của nước sông đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2. Tuy nhiên, năm 2018, sông Sến có giá trị Coliform vượt 

giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. 

- Giá trị Coliform tổng số của nước sông biến động giữa các điểm, các đợt quan 

trắc trong mùa mưa và đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

cột B1. 

3.2. Ứng dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) trong đánh giá diễn biến chất lượng 

nước mặt trên địa bàn thành phố Uông Bí giai đoạn 2015-2019. 

Để đánh giá chất lượng nước theo WQI, sử dụng phương pháp đánh giá VN_WQI 

theo QĐ 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục môi trường “Về việc ban hành 

Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI). 

Giá trị WQI Chất lượng nước Màu sắc Mã màu RBG 

91 – 100 Rất tốt Xanh nước biển 51;52;255 

76 - 90 Tốt Xanh lá cây 0;228;0 

51 - 75 Trung bình Vàng 255;255;0 

26 – 50 Xấu Da cam 255;126;0 

10-25 Kém  Đỏ 255;0;0 

<10 Ô nhiễm rất nặng Nâu 126;0;35 
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Bảng  3.2.  Kết quả giá trị WQI  của các sông qua giai đoạn 2015-2019 

NĂM SÔNG 
WQI  

WQI CHẤT LƯỢNG MÀU SẮC 
PH BOD5 COD Pb Hg Cd As Coliform DO 

2015  

Mùa 

mưa 

SSI 100 41,3 48,1 100 100 100 100 100 47,6 59 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 16,2 23,7 100 100 100 100 100 38,8 41 XẤU Da cam 

SVD 10 37,5 42,3 100 100 100 100 100 48,3 57 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 46,0 70,8 100 100 100 100 100 81,9 76 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 69,2 37,0 100 100 100 100 100 46,8 64 TRUNG BÌNH Vàng 

Mùa 

khô 

SSI 100 36,0 44,9 100 100 100 100 100 43,1 55 TRUNG BÌNH  Vàng  

SSE 100 15,1 23,5 100 100 100 100 100 34,6 39 XẤU Da cam 

SVD 100 41,8 59,2 100 100 100 100 100 51,3 64 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 48,3 60,3 100 100 100 100 100 72,0 71 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 56,7 55,7 100 100 100 100 100 41,0 64 TRUNG BÌNH Vàng 

2016  

Mùa 

mưa 

SSI 100 28,9 41,4 100 100 100 100 100 45,6 53 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 16,4 23,1 100 100 100 100 100 34,1 39 XẤU Da cam 

SVD 100 53,6 55,3 100 100 100 100 100 55,5 67 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 48,5 71,8 100 100 100 100 100 65,6 73 TÔT Xanh lá cây 

SKG 10 37,5 59,8 100 100 100 100 100 41,5 60 TRUNG BÌNH Vàng 

SSI 100 27,0 47,1 100 100 100 100 100 35,4 51 TRUNG BÌNH Vàng 
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Mùa 

khô 

SSE 100 17,7 23,7 100 100 100 100 100 31,3 39 XẤU Da cam 

SVD 100 56,7 59,2 100 100 100 100 100 55,6 69 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 47,3 58,5 100 100 100 100 100 72,3 71 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 33,4 53,7 100 100 100 100 100 45,4 58 TRUNG BÌNH Vàng 

2017  

Mùa 

mưa 

SSI 100 33,7 55,0 100 100 100 100 100 53,7 61 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 24,0 35,0 100 100 100 100 91 44,1 48 XẤU Da cam 

SVD 100 30,3 40,0 100 100 100 100 100 58,8 57 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 44,3 67,0 100 100 100 100 100 100,0 79 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 54,2 55,0 100 100 100 100 100 56,5 67 TRUNG BÌNH Vàng 

Mùa 

khô 

SSI 100 36,3 60,0 100 100 100 100 100 46,5 61 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 22,4 27,5 100 100 100 100 100 42,5 46 XẤU Da cam 

SVD 100 32,2 42,5 100 100 100 100 100 44,7 54 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 48,5 39,5 100 100 100 100 100 87,3 70 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 78,9 55,0 100 100 100 100 100 55,9 74 TRUNG BÌNH Vàng 

2018  

Mùa 

mưa 

SSI 100 80,0 63,3 100 100 100 100 100 46,2 74 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 29,5 37,5 100 100 100 100 92 42,2 50 XẤU Da cam 

SVD 100 84,4 66,7 100 100 100 100 100 59,6 79 TÔT Xanh lá cây 

SU 100 41,2 43,0 100 100 100 100 100 100,0 72 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 82,8 63,3 100 100 100 100 90 59,5 75 TRUNG BÌNH Vàng 

SSI 100 38,5 53,3 100 100 100 100 100 39,2 58 TRUNG BÌNH Vàng 
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Mùa 

khô 

SSE 100 24,4 28,8 100 100 100 100 69 45,5 42 XẤU Da cam 

SVD 100 58,3 66,7 100 100 100 100 100 56,6 72 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 46,4 58,9 100 100 100 100 100 100,0 78 TÔT Xanh lá cây 

SKG 100 52,8 55,0 100 100 100 100 83 53,8 62 TRUNG BÌNH Vàng 

2019  

Mùa 

mưa 

SSI 100 50,8 56,67 100 100 100 100 94 43,12 62 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 20,9 24,70 100 100 100 100 66 38,19 37 XẤU Da cam 

SVD 100 61,4 71,67 100 100 100 100 100 58,38 74 TRUNG BÌNH Vàng 

SU 100 40,9 45,00 100 100 100 100 100 93,44 71 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 50,6 56,50 100 100 100 100 100 53,38 66 TRUNG BÌNH Vàng 

Mùa 

khô 

SSI 100 20,4 37,50 100 100 100 100 88 57,71 51 TRUNG BÌNH Vàng 

SSE 100 33,4 63,33 100 100 100 100 93 60,62 63 TRUNG BÌNH Vàng 

SVD 100 59,4 66,67 100 100 100 100 100 65,57 74 TRUNG BÌNH Vàng 

SU  100 33,4 71,00 100 100 100 100 100 72,32 70 TRUNG BÌNH Vàng 

SKG 100 38,2 42,50 100 100 100 100 100 56,85 59 TRUNG BÌNH Vàng 
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Hình 3.20: Chỉ số WQI của các sông vào mùa mưa giai đoạn 2015-2019 

Nhận xét: 

 - Sông Sến cho chỉ số WQI từ năm 2015-2019 đều nằm ở chất lượng xấu. 

- Các sông: sông Sinh, sông Uông, sông Vàng Danh, suối Khe Giang chỉ số WQI 

đều năm ở mức trung bình. Tuy nhiên, sông Vàng Danh năm 2018 và sông Uông năm 

2017 có chỉ số thuộc chất lượng tốt.  

 

Hình 3.21: Chỉ số WQI của các sông vào mùa khô giai đoạn 2015-2019 
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Nhận xét: 

 - Sông Sến cho chỉ số WQI từ năm 2015-2018 đều nằm ở chất lượng xấu. Năm 

2019, chỉ số WQI đã tăng lên và ở mức trung bình do tháng 11/2019 thành phố Uông Bí 

đã tiến nạo vét lòng sông. 

- Các sông: sông Sinh, sông Uông, sông Vàng Danh, suối Khe Giang chỉ số WQI 

đều năm ở mức trung bình. Tuy nhiên, sông Uông năm 2017 có chỉ số thuộc chất lượng tốt.  

Theo Báo cáo tổng hợp thuyết minh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, một số các điểm nước mặt được lấy mẫu vào 

Quý I/2016 và đánh giá chỉ số WQI theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 

của Tổng cục Môi trường Ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước 

tại khu vực thành phố Uông Bí như: suối Tân Dân thuộc xã Tân Dân có WQI đạt 92,1; 

sông Vàng Danh - tại thượng nguồn điểm hợp lưu với suối Than Thùng có WQI đạt 

96,1. Cả 2 điểm đều ở mức sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tại thị xã 

Đông Triều- địa phương tiếp giáp với thành phố Uông Bí, một số điểm nước mặt cho 

chất lượng như sau: sông Cầm có WQI đạt 76,1; suối Cầu Lim tại cầu Lim quốc lộ 18A 

có WQI đạt 85,5 ở mức sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện 

pháp xử lý phù hợp. Từ đó có thể thấy rằng, chất lượng nước mặt tại các điểm thuộc hạ 

nguồn các sông đang chịu áp lực lên từ các nguồn thải, chất lượng nước tại các điểm 

đều ở mức trung bình, riêng sông Sến luôn ở mức xấu và đang được cải thiện. 

3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố 

Uông Bí. 

3.3.1. Hoạt động nông - lâm nghiệp. 

Hoạt động nông – lâm nghiệp chủ yếu tại xã Thượng Yên Công và phường Vàng 

Danh trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 100km2, có những điều kiện 

thuận lợi về thổ nhưỡng cũng như nguồn nước mặt để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh những đóng góp kinh tế mà ngành mang lại cũng có các tác động không nhỏ 

đến chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường nước mặt. Cụ thể như: 

a) Nước thải từ hoạt động trồng trọt 

Nước thải trồng trọt phát sinh chủ yếu từ lượng nước tưới hồi quy. Nước tưới nông 

nghiệp cho chảy tràn tự nhiên và sau đó tập trung về hệ thống sông suối. Lượng nước hồi 

quy này là rất lớn và kéo theo một lượng lớn các chất ô nhiễm từ hoạt động bón phân, sử 
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dụng thuốc bảo vệ thực vật…Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp nhằm mục đích tăng năng suất cây trồng, tuy nhiên nếu không được sử dụng 

một cách hợp lý sẽ để lại hậu quả xấu cho môi trường. 

Hiện nay tập quán sử dụng phân bón và thuốc BVTV trong nông nghiệp chủ yếu 

dựa trên kinh nghiệm của người dân, nên dẫn tới việc sử dụng sai liều lượng (thường có 

liệu lượng cao hơn rất nhiều), sử dụng sai chủng loại gây nên sự dư thừa, sự phản tác 

dụng gây ô nhiễm môi trường. Lượng phân bón bị rửa trôi, lượng dư thuốc BVTV là rất 

độc hại với sinh vật thủy sinh và đặc biệt hóa chất BVTV rất bền vững trong môi trường. 

Bên cạnh đó, sự quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, nên xảy 

ra nhiều trường hợp cố tình lạm dụng để nâng cao năng suất vì mục đích kinh tế. Ước 

tính lượng phân bón hàng năm sử dụng của thành phố là 3.000 tấn/năm phân bón hóa học 

các loại. Lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trung bình là 3 kg/ha/năm trong đó thuốc 

trừ sâu chiếm 68,33%, thuốc trừ bệnh 15,5%, thuốc trừ cỏ là 11,7% và lượng này sẽ còn 

tăng trong tương lai. 

b) Nước thải từ hoạt động chăn nuôi 

Bên cạnh trồng trọt, ngành chăn nuôi đang trở nên quan trọng hơn. Những năm qua, 

ngành chăn nuôi của tỉnh đang có những bước tăng trưởng khá và có cơ cấu dịch chuyển 

tích cực: đàn bò, đàn lợn và đàn gia cầm có xu hướng tăng. Hoạt động chăn nuôi đặc biệt 

tập trung ở khu vực nông thôn, tuy nhiên quy mô chăn nuôi phổ biến chỉ là chăn nuôi nhỏ 

lẻ và hộ gia đình. 

Song song với quá trình phát triển chăn nuôi, các vấn đề ô nhiễm môi trường cũng 

nảy sinh. Hoạt động chăn nuôi thải ra môi trường một lượng lớn chất thải như: phân, 

nước tiểu, thức ăn dư thừa, nước cọ rửa chuồng trại, tắm rửa cho vật nuôi. Hiện nay, 

trên địa bàn thành phố Uông Bí có khoảng 50 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn tập trung 

tại các phường: Điền Công, Thượng Yên Công, Phương Đông, Phương Nam, Thanh 

Sơn, Yên Thanh với tổng lượng nước thải 6.000m3/ngày, lượng phân thải khoảng 10 

tấn/ngày. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi có đặc thù là chứa rất nhiều chất hữu cơ và 

có hàm lượng BOD5 và COD cũng như chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Chất thải là thức 

ăn, trong đó có cả phụ gia, cũng có thể chứa chất gây ô nhiễm, đặc biệt do hàm lượng 

chất hữu cơ của chúng. 

Hiện nay nguồn thải này ngày càng gia tăng nhưng vẫn chưa có biện pháp thu 
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gom và xử lý hợp lý nên đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường rất lớn ở khu 

vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra dịch bệnh cho người và vật nuôi. Còn lại đa phần 

thải trực tiếp vào các thuỷ vực (sông, suối, ao, hồ...) thông qua hệ thống cống rãnh tạm 

bợ... Tuy vậy, việc kiểm soát các nguồn ô nhiễm này là rất khó khăn do quy mô nhỏ lẻ 

và phân tán theo hộ gia đình. Ngoài ra còn các khu giết mổ tập trung gia súc, gia cầm 

của Thành phố. Mặc dù đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ ngày 

đêm tuy nhiên theo kết quả quan trắc định kỳ từ năm 2015-2017, nước thải của cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm Vang Thanh Dương cho kết quả BOD5, COD và Coliform vượt 

nhiều lần giới hạn cho phép. Giá trị BOD5  dao động từ 68 - 95 mg/l 1,6-1,9 lần vượt 

giới hạn cho phép, COD dao động 170 - 200 mg/l vượt 1,2 -1,3 lần giới hạn cho phép, 

Coliform tổng số dao động 8.800 - 10.000 VK/100ml vượt 1,6 - 2,0 lần giới hạn cho 

phép. Năm 2018 Công ty đã xây dựng thêm 1 hệ thống xử lý nước thải công suất 60 

m3/ngày để đảm bảo nước thải đạt chỉ tiêu trước khi thải ra ngoài môi trường. 

3.3.2. Hoạt động công nghiệp – xây dựng. 

Nước thải công nghiệp là nguồn nước phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp 

và mang đặc trưng của ngành sản xuất. Nước được sử dụng là khác nhau cho mỗi loại sản 

phẩm và vào nhiều mục đích khác nhau bên trong quy trình sản xuất như là nguyên liệu 

thô đầu vào, làm nguội sản phẩm, làm mát máy...đặc biệt nước thải từ hoạt động khai thác 

và chế biến khoáng sản. Vì vậy, nước thải công nghiệp có khối lượng khác nhau và thành 

phần các chất ô nhiễm rất phức tạp. Nước thải công nghiệp có thể chứa các chất tan, các 

chất không tan, các chất vô cơ, hữu cơ. Nước thải công nghiệp có thể mang tính kiềm 

hoặc axit, không màu hoặc có màu và có thể chứa dầu mỡ cũng như các chất độc. 

Hoạt động khai thác khoáng sản còn là nguyên nhân chính gây bồi lắng, thay đổi 

chế độ dòng chảy của các vực nước mặt. Thành phố Uông Bí hiện tại đang chịu ảnh 

hưởng xả thải các các cơ sở lớn như: Công ty Cổ phần than Vàng Danh, Công ty than 

Nam Mẫu, Công ty than Đồng Vông, Công ty than Vietmindo, Trung tâm y tế than Vàng 

Danh, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Trạm xử lý nước rỉ rác bãi rác Khe Giang….Theo 

kết quả quan trắc định kỳ 2015-2019, nồng độ BOD5 của sông Uông và suối Khe Giang 

đều cao hơn giới hạn cho phép vào mùa khô. Tuy nhiên, hàm lượng các kim loại nặng 

đều thấp hơn giới hạn cho phép. 
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Bảng 3.3  Hiện trạng phát thải và xử lý nước thải tại một số cơ sở xả thải trên địa bàn 

thành phố Uông Bí. 

 

Nguồn thải 

Hệ thống xử lý nước thải 

Công suất 

(m3/ngày.đêm) 

Năm vận 

hành 

Hiện trạng nước 

thải đầu ra 

Công ty than Vàng Danh 8.000 2012 Xử lý triệt để 

Công ty than Nam Mẫu 9.000 2012 Xử lý triệt để 

Công ty than Đồng Vông 14.400 2012 Xử lý triệt để 

Công ty than Vietmindo 5.000 2011 Đã đóng cửa 

Trung tâm y tế than Vàng Danh 120 2011 Xử lý triệt để 

Công ty nhiệt điện Uông Bí:     

Nước thải sản xuất 1.680 2010 Xử lý triệt để 

Nước thải sinh hoạt 240 2010 Xử lý triệt để 

Nước thải nhiễm dầu 240 2010 Xử lý triệt để 

Trạm xử lý nước rỉ rác bãi rác Khe Giang 100 2018 Xử lý triệt để 

3.3.3. Nguồn thải sinh hoạt. 

Thành phố Uông Bí hiện chưa có trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, hầu hết 

nước thải sinh hoạt ở khu dân cư và khu đô thị đều được xử lý sơ bộ tại bể phốt tự xây 

sau đó xả thải ra mương nước gần nhà hoặc cống thoát nước thải chung khu vực và thải 

ra sông, suối. Dân số tăng cùng với mức sống được nâng cao đã kéo theo sự gia tăng 

lượng chất thải ra môi trường, đặc biệt là sự hình thành các khu đô thị tập trung đông 

dân cư.  Như vậy đến năm 2020 tổng lượng thải của khu đô thị và dân cư toàn thành phố 

Uông Bí ước tính là 19.551,955 m3/ngày.đêm, tương đương với 7.136.463,575 m3/năm.  

Tuy nhiên tại các khu vực có các hoạt kinh doanh, thương mại phát triển (chợ, 

trung tâm thương mại), bên cạnh lượng thải từ chính từ người dân, còn một lượng thải 

lớn từ các hoạt động dịch vụ đi kèm. Nước thải đổ chỉ được xử lý sơ bộ qua bể lắng 

hoặc trực triếp thải ra sông, kênh, mương làm ô nhiễm nguồn nước mặt, rác thải xả 

bừa bãi, không được thu gom hàng ngày, gây mất vệ sinh tới môi trường xung quanh. 

Thực tế cho thấy, các sông như sông Sinh, sông Sên, sông Uông là nơi tiếp nhận nước 

thải của các khu dân cư, từ năm 2015-2019 nồng độ BOD5, COD luôn cao hơn giới hạn 

phép, nồng độ DO không đạt theo QCVN 08-MT:2015, cột B1. 
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3.4. Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn thành 

phố Uông Bí. 

3.4.1. Công tác quản lý môi trường 

Hiện nay, thành phố Uông Bí có nhiều đơn vị có trách nhiệm và vai trò trong quản 

lý nhà nước về môi trường: Phòng TNMT; Đội Cảnh sát Môi trường; Phòng Quản lý 

Đô thị; Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý đô thị; UBND các xã, phường.  

Sơ đồ các đơn vị hành chính thực hiện công tác quản lý môi trường: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng TN&MT và các đơn vị có trách nhiệm và vai trò trong quản lý nhà nước về 

môi trường Kiếm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thuộc diện phải lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường hoặc Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung nghiêm 

túc thực hiện lập và trình UBND tỉnh, Sở tài nguyên và Môi trường phê duyệt các báo 

cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của các dự án mà các đơn vị là chủ đầu tư. 

- Xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường bức xúc: 

 + Đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo, xử lý tình trạng ô nhiễm khói, bụi trong quá trình 

hoạt động của các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhà máy xi măng Lam Thạch I,II. 

- Trong khai thác,chế biến,vận chuyển than: 

 + Tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chỉ đạo các đơn vị khai thác than trên 

địa bàn thành phố thu hẹp diện tích khai thác than lộ thiên chuyển sang khai thác hầm 

lò. Hiện nay chỉ còn Công ty PT VietMinDo khai thác lộ thiên; Công ty than Vàng Danh 

khai thác lộ vỉa tận thu tài nguyên.  

 + Yêu cầu các đơn vị khai thác, chế biến vận chuyển và kinh doanh thực hiện xử 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Uông Bí  

Uỷ ban nhân dân Xã, Phường 

Đội cảnh sát       

môi trường 

 

Phòng TNMT  Phòng Quản lý 

đô thị 

Đội thanh tra xây 

dựng & quản lý đô thị 
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lý nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển 

và kinh doanh than nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí 

của thành phố. Kết quả là đến nay, các đơn vị thuộc Vinacomin đã triển khai xây dựng 

va đưa vào sử dụng các trạm xử lý nước thải lò tập trung. 

+ Thường xuyên tu bổ, nâng cấp và nạo vét các đập môi trường trong và ngoài 

ranh giới mỏ, hạn chế tối đa đất đá trôi lấp các dòng suối cơ bản giải quyết tiêu thoát 

nước, tránh được tình trạng ngập úng,lụt các khu vực trên địa bàn. 

+ Thực hiện nhiệm vụ BVMT theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và kết phối hợp với 

các sở, ngành của tỉnh để: Tập trung xử lý những khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng, bức xúc trong lĩnh vực khai thác, chế biến, vận chuyển than, sản xuất điện, vật 

liệu xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng; Tổ chức đảm bảo công tác môi trường thường 

xuyên thông qua các tổ chức, tổ chức nhóm chuyên trách làm vệ sinh môi trường, đẩy 

mạnh xã hội hóa về công tác BVMT. 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT 

 + Chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động nhằm nâng cao nhận 

thức trách nhiệm BVMT: hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường,  

ngày môi trường thế giới, đa dạng sinh học, đất ngập nước, biến đổi khí hậu, chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn,.. 

 + Tập trung thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai tuyên truyền giáo dục pháp 

luật và các quy định có liên quan đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động tác động xấu 

đến môi trường như: cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu xây 

dựng, giao thông và xây dựng kinh doanh hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật và các quy định có liên quan: 

 + Phòng tài nguyên và môi trường thường xuyên phối hợp với các phòng ban 

chức năng, các xã phường kiểm tra, xem xét và yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành 

nghiêm túc Luật và các quy định có liên quan nên các trường hợp vi phạm được phát 

hiện và triển khai các biện pháp khắc phục kịp thời không thể những vi phạm nghiêm 

trọng và kéo dài. 

 + Tổ chức và tham gia các đợt kiểm tra về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, 

khoáng sản. 
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 + Kiện toàn và củng cố bộ phận quản lý môi trường cấp: Thành phố đã bố trí 06 

cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường tại phòng TNMT, ngoài ra tất cả 

11 phường xã của thành phố đều có cán bộ phụ trách về môi trường; một số doanh 

nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất điện, xi măng có phòng kỹ thuật công nghệ.  

3.4.2. Công tác bảo vệ môi trường 

 Thành phố Uông Bí đã tiến hành áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường nước 

mặt có hiệu quả như sau: 

- Thành phố đã tiến hành công tác quan trắc báo cáo môi trường định kỳ hàng 

năm (2 lần/năm). 

Một số hình ảnh quan trắc môi trường định kỳ của thành phố hàng năm: 

 

 

Hình 3.22: Đầu cống thoát nước thải            

khu 3, phố Sông Uông 

Hình 3.23: Sông Vàng Danh 

 
 

Hình 3.24: Sông Sến đoạn chảy qua 

cầu Sông Sến 

Hình 3.25: Sông Sinh đoạn chảy qua cầu 

Sông Sinh 
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- Một số công ty có những báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường định 

kỳ, Lập ĐTM, cam kết BVMT, Đề án BVMT, Đề án CTPHMT, và ký quỹ CTPHMT 

như: Công ty PT.Vietmindo energitama; Công ty TNHH 1TV nhiệt điện Uông Bí; Công 

ty TNHH một thành viên than Đồng Vông; Công ty CP Xi măng & xây dựng Quảng 

Ninh; Công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh (Mỏ đá Cầu Dím-Phương Mai); Tập 

đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, 

Trung tâm cấp cứu mỏ-vinacomin, Viện khoa học công nghệ mỏ -VINACOMIN), Chi 

nhánh công ty TNHH sao vàng, Trại giam Quảng Ninh (khu vực khai thác, chế biến đá 

mỏ, đá hang ma, phường Phương Nam)..Ngoài ra cũng có những báo cáo từ các cơ quan, 

dự án như: Bệnh viện  Việt Nam- Thụy Điển; dự án mở rộng KĐT Công Thành-Yên 

Thanh-Uông Bí,... 

- Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp rác Khe Giang, tại xóm 

Khe Giang, thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí công suất 

100m3/ng.đ tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. 

 

 

Hình 3.26: Trạm xử lý nước thải Bãi chôn lấp rác Khe Giang 

- Thu gom, xử lý rác thải, nước thải y tế bệnh viện và các cơ sở y tế trong thành 

phố Uông Bí đặc biệt là các bệnh viện, trung tâm y tế lớn: Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển, trung tâm y tế than khu vực Vàng Danh… 

- Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt thành phố.  

- Xây dựng kè chống xói lở, nạo vét đất đá trôi trên các dòng sông, suối: sông 

Vàng Danh, sông Sinh, Sông Uông. Cụ thể các dự án như sau:  

+ Nạo vét, xây dựng kè bảo vệ hai bên bờ suối thượng lưu cầu Lán Tháp, phường 

Vàng Danh. 
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+ Xây dựng kè chống xói lở sông Vàng Danh đoạn qua khu dân cư tổ 8, khu 2, 

phường Bắc Sơn. 

+ Nạo vét lòng sông Sinh đoạn từ cầu Trung Đoàn đến cầu Thành ủy và đoạn cầu 

sông Sinh 2 đến cầu QL 18A mới, thành phố Uông Bí 

+ Nạo vét lòng sông, xây kè chống xói lở dòng sông Sinh, đoạn từ cầu sông Sinh 3 

đến tổ 3 khu 9 phường Thanh Sơn. 

- Kiểm tra và lấy mẫu thường xuyên các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

đặc biệt Cơ sở Vang Thanh Dương tại phường Quang Trung. 

- Đối với nước thải sản xuất tại các đơn vị, yêu cầu phải xây dựng các trạm xử lý 

nước thải, báo cáo kết quả định kỳ về Phòng TNMT và lấy mẫu đối chứng hàng năm. 

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị sản xuất, khai thác than, vật liệu xây dựng, nhiệt 

điện…trên địa bàn thành phố đều xây dựng các trạm xử lý nước thải công nghiệp. 

 
 

Hình 3.27: Trạm xử lý nước thải Công ty 

Than Vàng Danh 

Hình 3.28: Trạm xử lý nước thải               

Công ty Nhựa thông Quảng Ninh 

 

4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ. 

4.1. Giải pháp chung 

4.1.1. Giải pháp về chính sách, pháp luật 

 Thực hiện nghiêm chỉnh Luật BVMT năm 2014, Luật TNN năm 2012 và các quy 

định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên nước mặt. 

 Bổ sung, hoàn thiện quy định phù hợp đối với các trường hợp mới phát sinh liên 

quan đến quản lý tài nguyên nước mặt. 
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 Phân cấp quản lý tài nguyên nước một cách hợp lý, tránh sự giao thoa, chồng 

chéo các đơn vị của Bộ TN&MT với Bộ NN&PTNT và một số Bộ, ngành khác. Giữa 

các đơn vị quản lý cũng còn thiếu sự phân định rõ ràng về trách nhiệm cụ thể và cơ chế 

phối hợp. 

 Chấn chỉnh công tác cấp phép khai thác tài nguyên nước, đánh giá tác động môi 

trường theo đúng quy định. 

 Công tác quy hoạch, phân vùng khai thác tài nguyên nước mặt phải phù hợp với 

tình hình thực tế. Cần có sự tham gia của cộng đồng, tham vấn của các bên liên quan 

trước khi phê duyệt. 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng 

thời cũng phát hiện những tồn tại, yếu kém trong quản lý để tập trung chỉ đạo, khắc 

phục. 

4.1.2. Giải pháp về kinh tế 

 Tăng cường đầu tư nguồn vốn cho hoạt động BVMT, trong đó có bảo vệ TNN. 

Đồng thời khai thác nguồn vốn một cách có hiệu quả, phù hợp với thực tế. 

 Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thuế tài nguyên, phí xả thải 

dựa trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

 Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ tài nguyên nước mặt, tranh thủ sự 

ủng hộ, đóng góp kinh tế của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

4.1.3. Giải pháp về kỹ thuật 

 Đối với nước thải sinh hoạt: Khuyến khích người dân xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải ngay tại gia đình (bể bastaf, bể phốt...), tách biệt hệ thống thoát nước thải xám 

và nước thải đen. Sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng tài nguyên nước một cách có hiệu quả. 

Tại các khu đô thị bắt buộc phải xây dựng trạm xử lý nước thải như: khu đô thị 5A 

phường Quang Trung, Khu đô thị và tái định cư hai bên đường Trần Hưng Đạo kéo 

dài…. 

 Đối với nước thải công nghiệp: Xây dựng phương án xử lý triệt để nguồn nước 

thải ngay bên trong các cơ sở, xưởng sản xuất trước khi thải ra các thủy vực đặc biệt là 

các đơn vị sản xuất lớn, hàm lượng chất ô nhiễm tương đối cao như: Công ty Cổ phần 

nhựa thông Quảng Ninh, Công ty than Vàng Danh, Xí nghiệp than Uông Bí, Công ty 
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Nhiệt điện Uông Bí.. Hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải. 

Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng tại từng đơn vị trước khi chuyển đến khu 

xử lý tập trung tại các cụm, khu công nghiệp. Khuyến khích các cơ sở áp dụng phương 

án sản xuất sạch hơn, sử dụng tuần hoàn nước trong quá trình sản xuất. 

 Đối với nước thải trong nông nghiệp: Chủ yếu phát sinh từ trồng trọt và chăn 

nuôi, tùy theo đặc điểm nguồn thải mà áp dụng các phương pháp xử lý khác nhau. Thực 

hiện sản xuất theo đúng tiêu chuẩn an toàn, sử dụng sản phẩm sạch, thân thiện với môi 

trường. Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong hoạt 

động canh tác, thay vào đó là sử dụng biện pháp có nguồn gốc tự nhiên như: ủ phân hữu 

cơ, thuốc trừ sâu sinh học... Áp dụng biện pháp sinh học trong hoạt động chăn nuôi như: 

Sử dụng hầm biogas, đệm lót sinh học... Kết hợp hiệu quả mô hình chăn nuôi và trồng 

trọt (VAC...). 

4.1.4. Giải pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng 

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và vai trò 

cộng đồng trong quản lý và sử dụng nguồn nước mặt. 

Thu hút sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch, dự án 

liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước mặt. 

Tổ chức các hội thi, phong trào hưởng ứng các ngày kỷ niệm về môi trường như: 

Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Nước thế giới (22/3), ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học (22/5)... 

Thực hiện lồng ghép hoạt động BVMT nói chung, bảo vệ tài nguyên nước mặt nói 

riêng vào các chương trình giáo dục nhằm trang bị cho thế hệ trẻ ý thức tự giác BVMT. 

4.2. Giải pháp cụ thể tại thành phố Uông Bí 

4.2.1. Giải pháp về xã hội hóa môi trường 

a/ Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 

cho cộng đồng 

- Đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền về môi trường, đa dạng hoá các hình thức 

tuyên truyền, đơn giản dễ hiểu, lấy nòng cốt là các đoàn thể, cán bộ công tác xã hội ở 

các phường xã, các doanh nghiệp... 

- Phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật và các thông tin về môi trường và phát 

triển bền vững đến từng cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan xí nghiệp. 
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- Giáo dục môi trường cấp cơ sở, chú trọng đến giáo dục môi trường cho các cấp học 

sinh trên địa bàn, đây là hình thức tuyên truyền phổ biến có tính chiến lược lâu dài thông 

qua hệ thống giáo dục, mang lại hiệu quả cụ thể cho hiện tại và các thế hệ tương lai. 

b/ Giải pháp đầu tư và chế tài hành chính 

- Có một nguồn kinh phí nhất định lấy từ quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh, thành 

phố để hỗ trợ cho các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường ở các địa phương. 

- Đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh công cộng, các khu vệ sinh cho công 

nhân khai thác mỏ... Cảnh cáo nghiêm khắc các hành vi gây mất vệ sinh môi trưởng 

công cộng, thành phố có thể chủ động xây dựng các chế tài xử phạt nghiệm, đúng mức 

mọi vi phạm. 

c/ Xây dựng các mô hình điển hình về bảo vệ môi trường trong quần chúng 

- Phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong các hoạt động bảo vệ môi trường 

để phổ biến, nhân rộng, xây dựng các giải thưởng môi trường. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn có thể đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận 

động toàn dân đoàn kết xây dựng tập thể lao động giỏi và vào tiêu chuẩn xét khen thưởng. 

4.2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý 

Nâng cao vai trò quả lý nhà nước về bảo vệ môi trường, năng lực giám sát và cưỡng 

chế việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan chuyên 

ngành, chính quyền nhân dân địa phương. 

| Tăng cường quản lý chất thải trong sinh hoạt dân cư và chất thải công nghiệp, 

xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải đô thị, chất thải công nghiệp. 

Để bảo vệ môi trường cần thực hiện công tác quản lý môi trường trên nguyên tắc 

“Người gây ô nhiễm môi trường phải chịu trách nhiệm cho việc giải quyết ô nhiễm đó”. 

Cụ thể là: 

- Người gây ô nhiễm phải trả tiền. - Người được hưởng lợi về môi trường cũng 

phải đóng góp về kinh tế. 

- Khuyến khích, khen thưởng các cơ sở sản xuất thực hiện tốt biện pháp xử lý ô 

nhiễm môi trường. 

| Để thực hiện nguyên tắc trên một cách hiệu quả UBND thành phố Uông Bí, phòng 

Tài nguyên Môi trường và các tổ chức chính quyền cần phối hợp thành lập ban thanh tra 
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giám sát các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm khắc các xí nghiệp, 

nhà máy, các cơ sở sản xuất thủ công,... thải chất thải độc hại vào môi trường. Các tổ chức 

này cần kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được 

cam kết trong báo cáo ĐTM và bản đăng ký chất lượng môi trường, trong luận chứng kinh 

tế kỹ thuật, nếu đơn vị nào vi phạm cần xử phạt nghiêm khắc theo quy định. 

Thành phố Uông Bí cần tăng cường bổ sung thêm lực lượng có trình độ quản lý 

môi trường các cấp xã, phường. 

Bên cạnh việc tăng cường về mặt nhân lực, cần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, 

trang thiết bị cần thiết phục vụ theo dõi, giám sát môi trường. Đồng thời tạo điều kiện 

triển khai nghiên cứu các đề tài, đề án có ý nghĩa ứng dụng trong việc xử lý các chất gây 

ô nhiễm. 

Công tác quản lý môi trường có liên quan đến nhiều các cơ quan chức năng, các 

ban ngành, do vậy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ trong vấn đề quản lý môi trường. 

4.2.3. Giải pháp về khoa học, công nghệ 

Nhằn giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, hoạt động nghiên cứu 

khoa học và công nghệ môi trường trên địa thành phố Uông Bí phải tập trung vào giải 

quyết những vấn đề cấp bách sau: 

- Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, đánh giá và dự báo diễn biến môi 

trường trên phạm vi toàn thành phố. 

- Nạo vét định kỳ hệ thống các sông để tăng hiệu quả tiêu thoát nước và xử lý nước thải.  

- Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh tế và quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải công nghiệp phù hợp và có hiệu quả cao. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý rác thải và sử dụng môn phế thải sản xuất 

phân bón hữu cơ vi sinh. 

- Nghiên cứu chế phẩm vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, hoá 

chất BVTV thích hợp cho các vùng nông nghiệp chuyên canh. 

Hiện nay các dây truyền công nghệ, quy trình, phương tiện sản xuất của hầu hết 

các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí chưa hiện đại, có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao. Do đó, để có môi trường sống trong lành, đảm bảo, yêu cầu các 

cơ sở sản xuất phải đầu tư lắp đặt quy trình công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý các 
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chất thải mới (rắn, lỏng, khí) nhằm hạn chế tài lượng và nồng độ các chất thải gây ô 

nhiễm xuống mức cho phép trước khi đưa vào môi trường. 

- Đối với các khu đô thị yêu cầu  phải xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng 

biệt và lắp đặt Trạm xử lý nước thải tập trung. Thành phố đang tiến hành quy hoạch và 

xây dựng  hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tách biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Mặt khác, tiến hành xây dựng các Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung để giảm thiểu  

áp lực lên chất lượng nước mặt – nơi tiếp nhận nước thải chính của Thành phố. 

Bảng 3.4. Vị trí, công suất dự kiến của các Trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Thành phố 

STT Tên trạm Khu vực xử lý 
Công suất 

(m3/ng.đ) 

1 Khu vực 1 Phường Quang Trung, phường Thanh Sơn 11.000 

2 Khu vực 2 Phường Nam Khê, phường Trưng Vương 3.500 

3 Khu vực 3 Phường Yên Thanh 6.500 

4 Khu vực 4 Phường Phương Đông, phường Phương Nam 8.500 
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Hình 3.29: Vị trí xây dựng các Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Uông Bí
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4.2.4. Giải pháp về nguồn lực 

Về nguồn lực kinh tế 

Thực hiện sử dụng ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường một cách có hiệu 

quả. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Uông Bí nói riêng, 

việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đã dần quan tâm đến bảo vệ tài nguyên 

nước mặt, tuy nhiên hiệu quả mang lại cũng không cao. Để có thể đánh giá chất lượng 

nước mặt, hàng năm cần phải bố trí kinh phí quan trắc để kịp thời có biện pháp bảo vệ. 

Cần có các cơ chế khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực xử 

lý nước thải. Thực hiện xã hội hóa trong công tác BVMT, có kế hoạch thu phí xả nước 

thải trên địa bàn thành phố. 

Về nguồn nhân lực: 

Địa phương cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường, khuyến khích 

mọi tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường. 

Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố lập kế hoạch lồng ghép giáo dục về BVMT 

vào các cấp học phổ thông để trang bị ý thức cho thế hệ tương lai. 
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